
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 18D

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.86.04.610.026/03/99BảoHà Dương Hoài04651712871

4.05.03.32.009/05/99KhangLý Tấn04651713122

6.26.06.08.010/12/99QuangPhạm Nhật04651713383

6.06.05.010.027/02/99ThiPhạm Thái Anh04651713494

6.35.07.010.029/08/2000AnTrần Văn04651812885

5.75.06.08.016/05/1999AnhLương Phạm04651812896

6.26.06.08.030/09/1999AnhNguyễn Ngọc Tuấn04651812907

6.37.05.08.020/07/2000ChươngTrương Hoàng04651812928

5.66.04.68.029/05/2000CườngPhạm Phú04651812939

6.57.05.68.020/01/2000CườngChâu Kiên046518129410

5.86.05.08.028/12/2000ĐạtNguyễn Thành046518130411

6.57.05.010.009/05/2000ĐạtPhùng Thanh046518130512

6.86.07.68.012/06/1998ĐứcNguyễn Trọng046518130613

3.21.04.310.016/10/2000GiangBùi Trường046518130714

5.95.06.010.013/02/2000HậuNguyễn Đình046518130915

7.77.08.010.025/12/1998HiếuBùi Minh046518131016

5.45.05.38.016/08/2000HòaNgô Nguyễn Tấn046518131417

4.33.04.610.008/05/2000HuyLâm Tường046518131518

6.36.06.38.024/11/1998HuyNguyễn Đức046518131619

6.48.04.66.005/08/2000KhaTrần Nhĩ046518132020

6.06.06.06.027/12/2000KhangVũ Văn046518132221

6.06.05.010.021/08/2000KhanhNguyễn Nhựt046518132322

6.56.06.310.021/09/2000KiênNguyễn Trung046518132523

5.88.03.64.003/10/1998LâmÔ Thế046518132724

7.07.06.310.001/01/2000LinhNguyễn Thiện Yên046518132825

7.17.06.610.006/07/2000LongNguyễn Bá Hưng046518132926

7.27.07.38.004/11/1994LộcTrương Văn046518133127

5.95.06.010.026/11/2000LộcNguyễn Lê Quang046518133228

6.66.07.08.008/11/1994LợiVõ Hoàng046518133329

2.84.02.00.003/08/2000MẫnLê Minh046518133530

2.55.00.00.020/02/2000NamPhan Phương046518133631

7.17.07.08.014/12/2000NgữNguyễn Quốc046518133932

6.56.06.310.018/01/2000NhựtTrang Quang046518134233
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2.55.00.00.021/02/1999PhiNguyễn Hoàng046518134434

5.65.05.310.004/08/2000QuangCao Minh046518134635

5.75.05.610.018/03/2000QuânLê Nguyễn Minh046518134736

5.44.06.68.023/09/2000QuiLê Nhựt046518134837

6.06.05.010.002/04/2000QuyềnUông Gia046518134938

5.95.06.010.019/09/2000SangPhạm Ngọc046518135339

5.35.05.66.018/04/1998TháiĐặng Quốc046518135540

5.06.04.62.011/09/2000ThiệnNguyễn Minh046518135841

6.56.06.310.021/01/2000ThứcHồ Trí046518136442

5.65.05.310.021/02/2000TìnhNguyễn Hữu046518136843

7.07.06.310.018/05/2000TínhLê Huy046518136944

5.25.04.310.015/01/2000TrọngBùi Hoàng046518137245

3.73.04.06.029/06/2000TrungNguyễn Công046518137346

6.05.06.310.017/05/2000TrungTrần Minh046518137447

6.76.07.38.012/11/2000TrườngHuỳnh Phước046518137548

6.56.06.310.022/05/2000TuấnCao Thanh046518137749

1.81.02.34.031/10/1997TuấnPhan Nguyễn Hoàng046518137950

6.26.05.610.003/10/2000TuấnLê Hoàng046518138051

5.35.05.08.001/01/2000TùngNguyễn Tất046518138252

7.17.07.08.002/02/2000UyNguyễn Võ Quốc046518138353

H.Ghép -
CÐNÔTÔ17B5.56.05.34.020/08/96MinhChung Hoàng Nhật046516112554

H.Ghép -
CÐNÔTÔ17D4.33.04.610.006/04/99AnNguyễn Quốc046517128355

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 25 tháng 07 năm 2020

5(9.1%)4(7.3%)18(32.7%)21(38.2%)7(12.7%)0(0%)0(0%)55(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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